
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 119b/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng 

Thái Nguyên về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Cục Quản lý HĐXD-BXD; 

- PGĐ phụ trách; 

- Lưu VP, QLXD, VT, KT, (Hoa 05) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 THN-00065585
TRẦN QUỐC 

CHIẾN
20/3/1984

Cao Trãng, Phúc 

Xuân, thành phố 

Thái Nguyên

01908400815

5

Kỹ sư công 

trình Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình Thủy lợi, 

đê điều

II Đạt 16 Gia hạn
Công ty TNHH An 

Phú Thịnh
06/02/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

2 THN-00068227
NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG
17/5/1983

Phú Bình, Thái 

Nguyên

01908300088

6

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật
III Đạt 9 Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
26/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ giao thông 

vận tải

Quản lý dự án III Đạt Cấp mới

3 THN-00055747
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
04/7/1976

Tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

03507601153

4

Thạc sĩ/ Kỹ sư 

xây dựng Cầu 

đường

Khảo sát Địa hình III Đạt 11 Gia hạn

Công ty cổ phần 

Xây dựng 628 Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ giao thông 

vận tải

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Đạt Gia hạn

Giám sát công trình 

giao thông
III Đạt Gia hạn

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Đạt Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt
Nâng 

hạng

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày 03/6/2024)



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 
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Cấp mới/ 

gia hạn/ 
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

4

THN-00021693 (từ 

11/10/2021 đến 

11/10/2026)

MA VĂN 

THUẬN
28/8/1987

Phúc Lương, Đại 

Từ, Thái Nguyên

01908701342

1

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Đạt 2021 6

Cấp lại do 

mất 

CCHN

Tự do 26/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Khảo sát Địa hình III Đạt 2021

Cấp lại do 

mất 

CCHN

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật
III Đạt 2021

Cấp lại do 

mất 

CCHN

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước - 

thoát nước; chất thải 

rắn

III Đạt 2021

Cấp lại do 

mất 

CCHN
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